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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 3310/2024/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH MYGREENWAY VN
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Loyal, 151 - 151 Bis Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0368907239                                   Fax: 
Email: huyenct@asctrans.com.vn
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ WELLLAB LUXMEN ACTIVE;; do:  
Nhà sản xuất: LABORATORY OF FUNCTIONAL PRODUCTS LLC
Trụ sở hành chính: Betonnaya str, 4/7, office 3, Novosibirsk, Nga, 630024. 
Cơ sở sản xuất: Tolmachevskaya str, 21, Novosibirsk, Nga, 630052., Russia sản xuất, phù 
hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số LA/FT002, ban hành ngày 25/3/2024 (có bản tiêu chuẩn sản 
phẩm đính kèm)
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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Đỗ Hữu Tuấn



MA HO SO: 24.02.01.291794.DKCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 3/2024/0317049205-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH MYGREENWAY VN
      Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Loyal, 151 - 151 Bis Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0368907239 Fax: 

E-mail: huyenct@asctrans.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0317049205
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ WELLLAB LUXMEN ACTIVE
      2. Thành phần: 
   Trong 2 viên nang cứng chứa:
   Bột chiết xuất khoai mỡ 16% 180 mg
   Tương đương Chiết xuất khoai mỡ (Dioscorea villosa) (*) 28,8 mg
   Chiết xuất cọ lùn (Serenoa repens) (*) 80 mg
   L-Arginine 130 mg
   Chiết xuất Maca (*) (Lepidium meyenii) 100 mg
   Chiết xuất đông trùng hạ thảo (Cordyceps Sinensis) (*) 90 mg
   Chiết xuất vỏ anh đào châu Phi (*) (Prunus Africana) 80 mg
   Kẽm (Kẽm Citrate) 22,5 mg
   Chiết xuất Bạch quả (Ginkgo Biloba) (*) 40 mg
   Tương đương Flavonoglycosides tính theo rutin 4,8 mg
   Phụ liệu: Vỏ nang Gelatin (gelatin), Lactose (chất mang), Talc (chất chống đông vón), Canxi 
Stearate (chất chống đông vón).
   (*) tỉ lệ dược liệu/chiết xuất: 20/1

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Chiết xuất cọ lùn (Serenoa repens)  Định tính  Dương tính
2  L-Arginine  mg/2 viên  130 ± 20%
3  Chiết xuất Maca (Lepidium meyenii)  Định tính  Dương tính
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4  Chiết xuất đông trùng hạ thảo (Cordyceps 
Sinensis)  Định tính  Dương tính

5  Chiết xuất vỏ anh đào châu Phi (Prunus Africana)  Định tính  Dương tính
6  Kẽm  mg/2 viên  22,5 ± 20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   2 năm kể từ ngày sản xuất. Số lô, ngày sản xuất và hạn sử dụng xem trên bao bì (mm.yyyy).
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng gói trong lọ thủy tinh sau đó bọc trong hộp giấy với 
điều kiện vệ sinh.
   - Quy cách đóng gói: 60 viên/lọ/hộp
   - Dạng bào chế: viên nang cứng
   - Khối lượng trung bình viên: 600 mg/ Viên ± 10%
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Nhà sản xuất: LABORATORY OF FUNCTIONAL PRODUCTS LLC
   Trụ sở hành chính: Betonnaya str, 4/7, office 3, Novosibirsk, Nga, 630024. 
   Cơ sở sản xuất: Tolmachevskaya str, 21, Novosibirsk, Nga, 630052., Russia

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số LA/FT002, ban hành ngày 25/3/2024 (có bản tiêu chuẩn sản phẩm 
đính kèm)

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

CÔNG TY TNHH MYGREENWAY VN

ATTP_CK_1_1

PHẠM QUANG CHÍ

Ký bởi: CONG TY TNHH MYGREENWAY VN

Thời gian ký: 29/03/2024 09:10:52



NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe WELLLAB LUXMEN ACTIVE 

2. Thành phần:  

Thành phần 2 viên nang cứng 

Bột chiết xuất khoai mỡ 16% 

Tương đương Chiết xuất khoai mỡ (Dioscorea villosa) (*) 

180 mg 

28,8 mg 

Chiết xuất cọ lùn (Serenoa repens) (*) 80 mg 

L-Arginine 130 mg 

 100 mg 

Chiết xuất đông trùng hạ thảo (Cordyceps Sinensis) (*) 90 mg 

Chiết xuất vỏ anh đào châu Phi (*) (Prunus Africana) 80 mg 

Kẽm (Kẽm Citrate) 22,5 mg 

Chiết xuất Bạch quả (Ginkgo Biloba) (*) 

Tương đương Flavonoglycosides tính theo rutin 

20 mg 

4,8 mg 

Phụ liệu: Vỏ nang Gelatin (gelatin), Lactose (chất mang), Talc (chất chống đông vón), Canxi 

Stearate (chất chống đông vón). 
(*) Tỉ lệ dược liệu/chiết xuất: 20/1 

Khối lượng trung bình viên: 600 mg/ viên ± 10% 

3. Công dụng: Hỗ trợ sức khoẻ nam giới. 

4. Đối tượng sử dụng: Nam giới trưởng thành. 

5. Cách sử dụng: Uống 1 viên, 2 lần mỗi ngày, trong bữa ăn. 

Thời gian sử dụng là 1 tháng. 

6. Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất. Số lô, ngày sản xuất và hạn sử dụng xem trên 

bao bì (mm.yyyy). 

7. Chú ý: 

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

Không sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú, người mẫn cảm hoặc kiêng kị với bất kì 

thành phần nào của sản phẩm. Nếu bạn đang bị bệnh hoặc đang dùng thuốc tham khảo ý kiến 

bác sỹ trước khi sử dụng. Không vượt quá liều khuyến cáo hằng ngày. Khuyến khích tham 

khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Sản phẩm này không được khuyên dùng cho trẻ em 

dưới 18 tuổi và những người bị kích thích thần kinh, mất ngủ, huyết áp cao, bệnh tim mạch, 

xơ vữa động mạch nặng, bệnh gan và thận. 

8. Bảo quản: Để xa tầm tay trẻ em và tránh ánh nắng trực tiếp, ở nhiệt độ không cao hơn 

+25°C và độ ẩm tương đối không quá 75%. 

9. Số ĐKSP: 

10. Xuất xứ: Nga 

11. Tổ chức chịu trách nhiệm về sản phẩm 

Nhà sản xuất: LABORATORY OF FUNCTIONAL PRODUCTS LLC 

Trụ sở hành chính: Betonnaya str, 4/7, office 3, Novosibirsk, Nga, 630024.  

Cơ sở sản xuất: Tolmachevskaya str, 21, Novosibirsk, Nga, 630052. 

Công ty nhập khẩu và chịu trách nhiệm công bố sản phẩm:  

CÔNG TY TNHH MYGREENWAY VN 

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Loyal, 151 - 151 Bis Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

 

Chiết xuất Maca (*) (Lepidium meyenii)
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